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KẾ HOẠCH 
Thực hiện tiếp nhận ủng hộ và phân bổ hàng hoá, kinh phí cứu trợ khắc phục 

thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận 

động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc 

phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm 

nghèo và các văn bản hiện hành; 

Căn cứ tình hình thiệt hại do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) gây ra trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Kế hoạch 

vận động, tiếp nhận ủng hộ và phân bổ hàng hoá, kinh phí cứu trợ khắc phục thiệt 

hại do cơn bão số 11 gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau: 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động nguồn lực xã hội 

cùng chia sẻ, hỗ trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng. Tiếp nhận kịp thời các nguồn 

ủng hộ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ 

nhân dân khắc phục thiệt hại do bão lũ. 

2. Yêu cầu 

Công tác vận động, tiếp nhận, phân bổ bảo đảm đúng quy định, công khai, 

minh bạch, kịp thời, đến đúng đối tượng. 

Tăng cường phối hợp giữa MTTQ các cấp, chính quyền, các tổ chức chính trị 

- xã hội và các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền, vận động, giám sát việc sử 

dụng nguồn cứu trợ.  

II. NỘI DUNG  

1. Đối tượng vận động 

Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang, cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong, ngoài tỉnh. 

2. Hình thức vận động, đóng góp 

Ủng hộ bằng tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm, phương tiện sinh hoạt, sản xuất,...  

3. Tiếp nhận và phân bổ 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban Vận động cứu trợ cấp tỉnh tiếp 

nhận kinh phí hỗ trợ tổ chức phân bổ, điều phối nguồn cứu trợ đến các địa phương 

bị ảnh hưởng theo đúng quy định và mức độ thiệt hại. 



- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường bị thiệt hại trực tiếp chịu 

trách nhiệm tiếp nhận, phân bổ kinh phí ủng hộ; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ 

cùng cấp phân bổ hàng hóa, nhu yếu phẩm tiếp nhận từ các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân ủng hộ; thực hiện đúng mục đích, công khai, minh bạch. Kết quả vận động, 

tiếp nhận và hỗ trợ được tổng hợp báo cáo định kỳ về Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ tỉnh. 

4. Thời gian thực hiện 

Từ ngày ban hành kế hoạch đến khi hoàn thành việc hỗ trợ, khắc phục hậu 

quả bão số 11. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh 

- Chủ trì triển khai kế hoạch, tổ chức tiếp nhận, quản lý, phân bổ nguồn kinh 

phí cứu trợ. Phối hợp Ban Cứu trợ tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tiếp 

nhận, phân bổ ở cơ sở. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông thực hiện truyền thông, cập 

nhật danh sách, hình ảnh ủng hộ, đảm bảo công khai, minh bạch. 

- Báo cáo, thông tin kết quả, tình hình vận động ủng hộ, tiếp nhận và phân bổ 

đảm bảo đúng quy định. 

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn cung cấp thông tin cập nhật tình hình 

thiệt hại do mưa lũ, sạt lở gây ra và số điện thoại liên hệ của MTTQ các xã/phường 

đến các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ, cứu trợ. 

2. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh 

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ theo Quy chế phối hợp thực 

hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự 

nguyện hỗ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh. 

- Cung cấp, cập nhật các thông tin về diễn biến thiên tai, dịch bệnh, sự cố; 

tình hình thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên cổng thông tin điện tử và gửi 

Uỷ ban MTTQ tỉnh để triển khai công tác cứu trợ của Ban Vận động cứu trợ tỉnh. 

 3. Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

- Có trách nhiệm chủ trì và trực tiếp tiếp nhận, quản lý và tổ chức phân bổ 

hàng hoá cứu trợ (như lương thực, nhu yếu phẩm, quần áo, vật dụng sinh hoạt, 

thuốc men...) trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Hội Chữ thập đỏ 

cấp xã trong việc phân bổ, chuyển giao hàng hoá cứu trợ đến đúng địa chỉ, đối 

tượng bị thiệt hại, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, tránh chồng chéo. 

- Tổ chức các đoàn công tác cứu trợ khẩn cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng 

nặng nề, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang hỗ trợ sơ tán, 

cứu trợ khẩn cấp khi cần thiết. 

- Thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả tiếp nhận, phân bổ hàng hoá cứu 

trợ về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Vận động Cứu trợ tỉnh; phản 



ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời được hướng 

dẫn, tháo gỡ. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, lan toả hoạt 

động nhân đạo, chia sẻ thông tin chính xác về tình hình cứu trợ trên địa bàn tỉnh. 

4. Thành viên Ban vận động cứu trợ tỉnh  

- Có kế hoạch cụ thể triển khai và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được 

phân công quy định tại Quyết định số 05/QĐ-MTTQ-BVĐCT ngày 18/8/2025 

của Ban vận động Cứu trợ tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Ban Vận động Cứu trợ  tỉnh Thái Nguyên. 

- Phối hợp thống nhất quyết định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ cụ thể, hình 

thức hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm 

trọng gây ra. Cùng thường trực Ban Vận động Cứu trợ tỉnh trao đổi, thống nhất 

quyết định phân phối nguồn cứu trợ trong trường hợp khẩn cấp, đột xuất và không 

đủ thời gian để họp.  

5. Các tổ chức thành viên của MTTQ các cấp trong tỉnh; các cơ quan, 

đơn vị có đại diện thành viên tham gia Ban vận động cứu trợ cấp tỉnh 

- Tổ chức phát động ủng hộ trong hệ thống của mình, đồng thời cử cán bộ 

tham gia công tác cứu trợ; thường xuyên cập nhật tình hình tiếp nhận, vận động và 

hỗ trợ trên phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 

kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp triển khai thực 

hiện về Uỷ ban MTTQ tỉnh. 

- Báo và Phát thanh truyền hình phối hợp, tập trung đưa tin, thông tin tuyên 

truyền rộng rãi về công tác vận động, tiếp nhận, phân phối hàng hoá, kinh phí hỗ 

trợ theo quy định. 

6. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các xã, phường 

6.1. Đối với các địa phương trực tiếp bị thiệt hại 

- Phối hợp chặt chẽ trong thống kê, rà soát, đề xuất danh sách hộ được hỗ trợ; 

chủ động báo cáo cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương vận 

động, tiếp nhận, phân bổ hàng hóa, nhu yếu phẩm kịp thời đến Nhân dân vùng bị 

thiệt hại;  

- Thông tin tình hình và đề xuất nhu cầu hỗ trợ thông qua Uỷ ban MTTQ tỉnh 

(qua Ban Tuyên giáo, công tác xã hội) theo số điện thoại (phụ biểu đính kèm) để 

Uỷ ban MTTQ tỉnh thống nhất điều tiết hỗ trợ, đảm bảo hợp lý, tránh tình trạng 

chồng chéo. 

- Thường xuyên thông tin công khai kết quả vận động, hỗ trợ trên các phương 

tiện truyền thông. 

- Báo cáo, phản ánh kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc về Ủy 

ban MTTQ tỉnh để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ. 



- Cung cấp số tài khoản tiếp nhận kinh phí ủng hộ; danh sách các hộ gia đình, 

nhu cầu hỗ trợ của địa phương với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm để được hỗ trợ 

phù hợp, thiết thực nhất. 

6.2. Đối với các địa phương không trực tiếp bị ảnh hưởng, thiệt hại 

Tuỳ điều kiện và tình hình cụ thể, tổ chức vận động hỗ trợ các địa phương bị 

thiệt hại với hình thức phù hợp, thiết thực; thông tin trực tiếp về đăng ký hỗ trợ qua 

Uỷ ban MTTQ tỉnh (Ban Tuyên giáo, công tác xã hội) để điều tiết hỗ trợ về các địa 

phương phù hợp với nhu cầu hoặc liên hệ trực tiếp với các địa phương bị ảnh 

hưởng đồng thời báo cáo Uỷ ban MTTQ tỉnh để kịp thời cập nhật, tổng hợp, điều 

tiết phân bổ kịp thời. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện tiếp nhận ủng hộ và phân bổ hàng hoá, kinh 

phí cứu trợ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Thông tin liên hệ trực tiếp 

(Theo danh sách gửi kèm)./. 
 

  

Nơi nhận: 
- Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam (b/c); 

- TT Tỉnh uỷ (b/c);  

- UBND tỉnh (p/h); 

- BTT Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Sở NN&MT tỉnh; 

- Báo và PTTH tỉnh; Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Thành viên Ban vận động Cứu trợ tỉnh; 

- Đảng ủy, UBND, UBMTTQ các xã/phường; 

- Lưu VT, TG, CTXH.  

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Đàm Quang Tuyến 

Phó Trưởng Ban Vận động Cứu trợ 

Tỉnh Thái Nguyên 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THÔNG TIN ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN HỖ TRỢ 

----- 

1. Tiếp nhận, điều tiết hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt, 

cứu trợ 

TT Người tiếp nhận thông tin Số điện thoại liên hệ 

1 
Đ/c Kiều Thị Thao, Chủ tịch Hội Chữ 

Thập đỏ tỉnh 
0914300373 

2 
Đ/c Hoàng Hải Hà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, 

Trưởng Ban Tuyên giáo, công tác xã hội 
0968195668 

3 
Đc Phạm Khánh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội 

Chữ Thập đỏ tỉnh 
0913518128 

4 
Đc Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng phòng 

hành chính – tổng hợp Hội CTĐ tỉnh 
0975672694 

5 

Đc Nguyễn Thị Linh Sa Phó Trưởng Ban 

Tuyên giáo, công tác xã hội – Uỷ ban 

MTTQ tỉnh 

0982633454 

6 

Đc Trần Thị Phương Lan, Phó Trưởng 

Ban Tuyên giáo, công tác xã hội – Uỷ ban 

MTTQ tỉnh 

0818469666 

7 

Đc Nguyễn Thị Huyền, Phó Trưởng Ban 

Tuyên giáo, công tác xã hội - Uỷ ban 

MTTQ tỉnh 

0987251383 

8 
Đc La Thị Huệ, Phó Trưởng Ban Tuyên 

giáo, công tác xã hội-Uỷ ban MTTQ tỉnh 
0868186226 

9 

Đc Đồng Thị Hải Ly, chuyên viên Ban 

Tuyên giáo, công tác xã hội – Uỷ ban 

MTTQ tỉnh 

0987356649 

10 
Đc Nguyễn Thị Lê, chuyên viên Ban Tuyên 

giáo, công tác xã hội – Uỷ ban MTTQ tỉnh 
0977713613 

 

2. Tiếp nhận thông tin hỗ trợ về kinh phí  

TT Người tiếp nhận thông tin Số điện thoại liên hệ 

1 
Đc Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Tỉnh Thái Nguyên 
0912 454 863 

2 
Đ/c Lê Huy Thăng, Phó Trưởng Ban Tuyên 

giáo, công tác xã hội 
0989 804 666 



3 
Đc Trương Thu Dịu, Phó Trưởng Ban Tuyên 

giáo, công tác xã hội 
0985990397 

4 
Đ/c Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Trưởng Ban 

Tuyên giáo, công tác xã hội 
0916905688 

5 
Đc Nguyễn Thị Phương Thảo, chuyên viên 

Ban Tuyên giáo, công tác xã hội 
0975651116 

6 
Đc Hoàng Văn Thế, chuyên viên Ban Tuyên 

giáo, công tác xã hội 

0917005389 

0985275766 

7 
Đc Trần Thị Quỳnh Trang, chuyên viên Ban 

Tuyên giáo, công tác xã hội 
0984733888 

8 
Đc Lưu Thị Thoan, chuyên viên Ban Tuyên 

giáo, công tác xã hội 
0915202299 

9 
Đc Nguyễn Thị Minh, chuyên viên Ban Tuyên 

giáo, công tác xã hội 
0974416988 

10 
Đc Nguyễn Tuấn Hiệp, chuyên viên Ban 

Tuyên giáo, công tác xã hội 
0915988669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THÔNG TIN TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 11 VÀ CUNG CẤP 

DANH SÁCH CHỦ TỊCH UỶ BAN MTTQ CÁC XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN  

(Kèm theo Kế hoạch số 27/KH-MTTQ-BTT ngày 08 tháng 10 năm 2025  

của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên) 

 

 1. Tình hình thời tiết, thiên tai và tình hình thiệt hại (theo báo cáo 

nhanh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tính đến sáng ngày 08/10/2025) 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (MATMO) trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm ngày 06 đến ngày 07/10/2025, lượng 

mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm (Hóa Thượng: 561,8mm; Sông 

Cầu: 524,8mm; Đồng Quang: 480,4mm; Quan Triều: 432,8mm; Nam Hòa: 

478,4mm, Tràng Xá 422,8...). Mưa lớn gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử (mực nước trên 
sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5h00’ ngày 08/10/2025 là 29,90m đã vượt báo động 
3 (27,00m) là 2,9m cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 (1,09m)); đã gây ngập lụt tại 

nhiều xã, phường của tỉnh như: Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, 

Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Vĩnh 

Thông, Cẩm Giàng, Yên Bình, Thanh Thịnh, Chợ Mới, phường Phan Đình Phùng, 

phường Gia Sàng, phường Tích Lương, phường Linh Sơn, phường Quan Triều, 

Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh,Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, 

Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần 

Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến,Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thụy, 

Phú Bình, Kha Sơn, Phú Bình,…; gây mất điện trên diện rộng; hiện tượng sạt lở 

đất đá trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp do đất đá đã bão hòa nước đe 

dọa đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, công trình cơ sở hạ tầng của Nhà 

nước; nhiều diện tích hoa màu bị ngập, thiệt hại... 

Thống kê sơ bộ tình hình thiệt hại: 

- Thiệt hại về người: 04 người chết, 02 người mất tích, 02 bị thương1; 

- Thiệt hại về nhà ở 5.4502  nhà (22 nhà tốc mái; 359  nhà sạt lở taluy dương; 

 
1 04 người chết:  

(1) Bà Lương Thị Tháp, sinh năm 1938, xóm Khuân Rây, xã Hợp Thành;  

(2) Ông La Văn Hạnh, sinh năm 1960, xóm Đồng Dong, xã La Hiên;  

(3) Bà Đặng Thị Nết, sinh năm 1978, xóm Giữa, xã Dân Tiến;  

(4) Ông Đào Văn Huân, sinh năm 1985, xóm Thâm, xã Tràng Xá. 

02 người mất tích: 

(1) Ông Phạm Văn Tú, sinh năm 1990, xóm Đồng Quán, xã Dân Tiến; mất tích lúc 2 giờ sáng ngày 07/10/2025. 

(2) Ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1997, quê quán Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã. 

02 người bị thương 

(1) Ông Triệu Phúc Kim, sinh năm 1947, thôn Bình Minh, xã Na Rì;  

(2) Ông Nguyễn Văn Tưởng, sinh năm 1982, thôn Bản Đồn, xã Tân Kỳ; 

2 Cao Minh 4 nhà; Na Rì 13 nhà; Cường Lợi 27 nhà; Ngân Sơn 14 nhà; Ba Bể 5 nhà; Bằng Thành 4 nhà; Tân Kỳ 21 

nhà; Nghiên Loan 24 nhà; Xuân Dương 12 nhà; Côn Minh 4 nhà; Cẩm Giàng 16 nhà; Phường Đức Xuân 41 nhà; 

Chợ Mới 65 nhà; Thượng Minh 17 nhà; Hiệp Lực 24 nhà; Văn Lang 25 nhà; Yên Phong 4 nhà; Vĩnh Thông 5 nhà; 

Bằng Vân 10 nhà; Thượng Quan 6 nhà; Phường Bắc Kạn 47 nhà; Thanh Thịnh 15 nhà; Phong Quang 2 nhà; Quang 

Sơn 30 nhà; Phủ Thông 30 nhà; Thanh Mai 1 nhà; Bạch Thông 2 nhà; Đại Phúc 10 nhà; Phượng Tiến 5 nhà; Bình 

Yên (định hóa cũ) 3 nhà; Phường Bách Quang 158 nhà; An Khánh 70 nhà; Phú Thịnh 4 nhà; Nghinh Tường 9 nhà; 



trong đó 70 nhà di dời khẩn cấp; ngập nước, cô lập 5.096 nhà, trong đó có 490 nhà 

đã di dời khẩn cấp). 

- Thiệt hại về nông nghiệp và thủy sản: Ngập 4.402,16 ha, trong đó 2.813,72 

ha lúa; 1.016,24 ha hoa màu, thủy sản 136,7 ha; 435,5 ha chè. 

- Thiệt hại về chăn nuôi: Chết, trôi 58.380 con gia cầm. Số lượng lợn chết 

cuốn trôi và vật nuôi khác chưa thống kê được. 

- Thiệt hại về giao thông: Sạt lở và ngập úng tại nhiều tuyến đường, cầu tràn. 

- Tại các xã: Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, 

Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang và một số khu vực khác3... 

mưa lớn, nước sông dâng cao, nhiều điểm dân cư bị cô lập. Nhiều khu vực sạt lở 

đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương, lực lượng tại chỗ, hỗ trợ, ứng cứu di 

dời người dân ở khu vực ngập lụt nguy hiểm, cô lập đến nơi an toàn. 

Dự báo tình hình thiên tai trong thời gian tới 

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, cục bộ trên 40mm. 

Diễn biến của lũ trong ngày 08/10 trên các sông như sau: 

- Trên sông Cầu: Tại trạm Thác Giềng mực nước lũ xuống dần, đến sáng mai 

có khả năng xuống dưới mức báo động 2; Tại trạm Chợ Mới mực nước lũ xuống dần, 

đến sáng mai có khả năng ở dưới mức báo động 3; Tại trạm Gia Bẩy, lũ đạt đỉnh ở 

mức 29,9m, có xu thế giảm.  

Tại Trạm thuỷ văn Chã, lũ tiếp tục lên và đạt đỉnh. Đỉnh lũ có khả năng đạt 

mức cao hơn 0,3-0,5m so với mực nước lũ lịch sử (H lịch sử: 1.102 cm ngày 

20/8/1971) vào đêm nay. 

- Trên sông Năng tại Ba Bể, lũ đạt đỉnh ở mức 158,10m - trên báo động 3: 

1,60m vào 21h ngày 07/10/2025, sau đó xuống dần. 

- Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm: 

Ngập lụt còn diễn ra tại các xã: Nam Cường, Ba Bể, Chợ Rã, Hiệp Lực, Na Rì, 

Văn Lang, Cường Lợi, Côn Minh, Xuân Dương, P. Bắc Kạn,.... Ngập lụt sâu trên 

diện rộng tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như: Yên Bình, Chợ Mới, 

P.Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, 

Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh, Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, 

Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình 

 
Hợp Thành 5 nhà; Phường Quan Triều 228 nhà; Vô Tranh 43 nhà; Bá Xuyên 54 nhà; Phường Tích Lương 174 nhà; 

Yên Trạch 31 nhà; Thành Công 124 nhà; Vạn Xuân 76 nhà; Quân Chu 1 nhà; Điềm Thụy 2.002 nhà; Văn Lăng 20 

nhà; Phường Quyết Thắng 82 nhà; Lam Vỹ 3 nhà; Tân Cương 70 nhà; Trung Thành 556 nhà; Phú Bình 502 nhà; 

Nam Hòa 62 nhà; Phú Lương 50 nhà; Văn Hán 30 nhà; Trung Hội 10 nhà; Đức Lương 1 nhà; Tân Thành 35 nhà; 

Kim Phượng 6 nhà; Gia Sàng 558 nhà. 
3 Các địa phương bị ngập lụt khác gồm 33 xã, phường: Tân Thành, Văn Hán, Phú Lương, Phú Bình, Trung Thành, 

Tân Cương, Quyết Thắng, Gia Sàng, Điềm Thụy, Vạn Xuân, Thành Công, Yên Trạch, Tích Lương, Bá Xuyên, Vô 

Tranh, Nghinh Tường, An Khánh, Bách Quang, Phượng Tiến, Phủ Thông, Quang Sơn, Phong Quang, Thanh Thịnh, 

Bắc Kạn, Vĩnh Thông, Chợ Mới, Đức Xuân, Cẩm Giàng, Côn Minh, Xuân Dương, Tân Kỳ, Cường Lợi, Na Rì.  

 



Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến, Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thuỵ, Phú Bình, 

Kha Sơn, Phú Bình, Đại Từ, Phú Lạc;... Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông 

suối; sạt lở đất trên các sườn núi dốc, taluy dương, các tuyến đường giao thông, nơi 

có kết cấu đất kém, khu vực có các công trình đang thi công. 

2. Số điện thoại liên hệ của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã/phường trên 

địa bàn tỉnh: (Có danh sách gửi kèm theo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC XÃ, PHƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

            

TT Đơn vị Bí thư Đảng ủy Số điện thoại Chủ tịch MTTQ Số ĐT 

1 Xã Tân Cương Dương Thị Thu Hằng 0914.953.585 Lê Thanh Long 0988.395.689 

2 Xã Đại Phúc Nguyễn Nam Tiến 0982.788.307 Nguyễn Văn Đông 0982.856.622 

3 Xã Thành Công Nguyễn Thanh Tùng 0983.558.178 Nguyễn Phương Anh 0967.020.890 

4 Xã Định Hóa Nguyễn Minh Tú 0983.678.142 Hoàng Văn Thuận 0985.700.333 

5 Xã Bình Yên Lý Văn Thắng 0984.505.939 Ma Thịnh Giáp 0977.405.976 

6 Xã Trung Hội Phạm Quang Sáng 0976.179.868 Ma Văn Quang 0363.676.684 

7 Xã Phượng Tiến Chu Thị Thúy Hà 0982.510.504 Ma Đình Thiềm 0977.234.360 

8 Xã Phú Đình Lê Ngọc Linh 0912.454.687 Nguyễn Kiên Cường 0989.054.975 

9 Xã Bình Thành Nguyễn Quốc Thái  0979.472.633 Dương Văn Điệp 0335.363.348 

10 Xã Kim Phượng Phạm Thành Lê 0915.055.226 Lương Thị Hằng 0987.843.076 

11 Xã Lam Vỹ Nguyễn Nam Hải 0985.457.575 Lưu Thị Nguyệt 0975.870.522 

12 Xã Võ Nhai Bùi Thị Sen 0983.228.555 Hoàng Thị Thúy  0912.488.101 

13 Xã Dân Tiến Vũ Thị Huệ 0914.436.470 Hoàng Văn Hán 0946.098.921 

14 Xã Nghinh Tường Hà Tuấn Phương 0915.327.006 Nguyễn Xuân Chờ 0982.298.784 

15 Xã Thần Sa Lê Định Tấn 0912.601.600 Lê Văn Thanh 0947.186.669 

16 Xã  La Hiên Nịnh Văn Hào 0915.589.555 Hoàng Quốc Anh 0918.694.589 

17 Xã Tràng Xá Dương Quốc Toàn 0915.589.568 Đặng Thành Chung 0976.508.555 

18 Xã Phú Lương Nguyễn Minh Quang 0912.003.959 Nguyễn Thị Thu Trang 0989.864.002 

19 Xã Vô Tranh Nguyễn Hoàng Mác 0915.979.647 Vũ Văn Cử 0986.836.188 

20 Xã Yên Trạch Lê Văn Quý 0984.089.805 Vũ Văn Thắng 0392.800.888 



21 Xã Hợp Thành Mã Minh Hải 0912.500.982 Trịnh Ngọc Trà 0913.339.882 

22 Xã Đồng Hỷ Vũ Thi Lệ Hằng 0989.857.888 An Thị Hương  0368.571.569 

23 Xã Quang Sơn Nguyễn Trọng Hiếu 0936.667.688 Dương Thị Thu Hằng  0979.055.262 

24 Xã Trại Cau Trần Văn Khương  0862.087.666 Nguyễn Thị Hoài Linh  0386.686.956 

25 Xã Nam Hòa Vũ Thị Anh Dung 0988.426.401 Trần Thị Vân 0984.597.382 

26 Xã Văn Hán Lê Quang Trung 0912.452.234 Vương Thị Quỳnh Anh  0338.770.196 

27 Xã Văn Lăng Nguyễn Thị Thu Thủy 0983.628.188     

28 Xã Đại Từ Nguyễn Thành Minh 0912.802.802 Lê Thị Hiển 0976.230.308 

29 Xã Đức Lương Nguyễn Minh Tuấn 0913.286.863 Phạm Văn Nam 0982.724.502 

30 Xã Phú Thịnh Dương Văn Tuyên 0913.531.537 Chu Hồng Thái 0923.058.999 

31 Xã La Bằng Đỗ Văn Nguyên 0912.266.151 Trịnh Văn Thức 0982.724.027 

32 Xã Phú Lạc Nguyễn Hữu Quyết 0912.725.406 Đỗ Thái Học 0985.382.539 

33 Xã An Khánh Nguyễn Thị Loan 0982.724.306 Bùi Khắc Tiến 0984.434.907 

34 Xã Quân Chu Trần Đăng Minh 0968.075.222     

35 Xã Vạn Phú Nguyễn Văn Cừ 0977.429.029     

36 Xã Phú Xuyên Ngô Thế Bình 0912.660.836     

37 Xã Phú Bình Dương Quang Bạo 0988.230.196 Nguyễn Thị Hiền  0983.217.766 

38 Xã Tân Thành Dương Văn Định 0948.113.227 Tô Văn Thịnh  0984.287.463 

39 Xã Điềm Thụy Lê Thanh Sơn 0978.149.559 Thân Thị Quyên  0976.101.223 

40 Xã Kha Sơn Nguyễn Văn Bản 0987.615.507 Nguyễn Văn Chín  0984.434.212 

41 Xã Tân Khánh Nguyễn Tuấn Hưởng 0978.342.033 Dương Đình Đức  0925.241.888 

42 Xã Sảng Mộc Hà Mạnh Cương 0985.724.178 Triệu Trung Tiên  0353.165.419 

43 
Phường Phan Đình 

Phùng 
Dương Văn Lượng 0904.005.959 Trần Hoài Nam 0972.162.468 

44 Phường Linh Sơn Hà Thị Bích Hồng 0985.752.752 Nguyễn Thị Linh 0989.129.909 

45 Phường Tích Nguyễn Mạnh Hà 0912.404.123 Dương Anh Tuấn 0914.266.628 



Lương 

46 Phường Gia Sàng Nguyễn Đức Lực 0913.517.197 Trần Văn Bình 0912.867.082 

47 
Phường Quyết 

Thắng 
Phạm Việt Dũng 0912.263.007 

Trần Xuân Dương 
0904.200.119 

48 
Phường Quan 

Triều 
Ngô Thành Trung 0989.090.413 

Hà Thị Tình 
0963.229.578 

49 Phường Sông Công Phạm Duy Hùng 0983.272.069 Lê Quý Dương 0966.992.865 

50 Phường Bá Xuyên Phạm Thị Mai Khanh 0982.570.828 Ngô Quảng Bá 0912.700.905 

51 
Phường Bách 

Quang 
Nguyễn Văn Hiển 0918.362.352 

Nguyễn Thị Huệ 
0985.619.890 

52 Phường Phổ Yên Nguyễn Công Thịnh 0914.370.919 Nguyễn Tiến Lợi 0982.167.933 

53 Phường Vạn Xuân Trần Xuân Trường 0914.996.556 Nguyễn Thị Phương Thảo 0978.679.739 

54 
Phường Trung 

Thành 
Nguyễn Đức Hưng 0983.865.160 

Nguyễn Thị Thanh Hương 
0987.636.008 

55 
Phường Phúc 

Thuận 
Nguyễn Văn Đoàn 0852.491.978 

Trần Xuân Chung 
0982.246.383 

56 Phường Bắc Kạn Hoàng Hà Bắc 0913.057.827 Vũ Xuân Quang 0368867299 

57 Phường Đức Xuân Hồ Thị Kim Ngân 0977.884.712 Hoàng Văn Hoạt 0983742973 

58 Xã Phong Quang Triệu Thị Thu Hoài  0915.600.113 Nguyễn Đức Thuận 0376015085 

59 Xã Bằng Thành Đào Duy Hưng 0986.547.389 Quách Văn Thuyết 0348370555 

60 Xã Nghiên Loan Hoàng Thị Duyên 0988.116.528 Triệu Thị Chầm 0987802234 

61 Xã Cao Minh Hứa Ngọc Sỹ 0975.472.668 Hoàng Văn Duy 0972196783 

62 Xã Ba Bể Hoàng Minh Hiền 0978.197.555 Lương Văn Chiến 0337729879 

63 Xã Chợ Rã Dương Ngọc Thuyết 0912.249.257 Hà Thị Tố Loan 0985318134 

64 Xã Phúc Lộc Ma Văn Thuyên 0912.343.879 Dương Xuân Trường 0982876937 

65 Xã Thượng Minh Bùi Văn Thanh 0944.331.222 Đồng Văn Dược 0972203570 

66 Xã Đồng Phúc Nông Ngọc Duyên 0966.324.078 Lý Anh Dũng 0389369629 



67 Xã Bằng Vân Phan Văn Chín 0989.896.343 Bế Văn Chúc 0859008668 

68 Xã Ngân Sơn Nông Bình Cương 0977.618.668 Ngô Hoàng Mai 0984145989 

69 Xã Nà Phặc Nguyễn Văn Hòa 0985.816.568 Phạm Văn Thành 0985360057 

70 Xã Hiệp Lực Liêu Văn Bảy 0904.017.008 Hoàng Thị Hạnh 0378787875 

71 Xã Thượng Quan Phạm Thanh Tuấn 0915.202.629 La Thị Nhung 0985355299 

72 Xã Nam Cường Đặng Đình Phong 0966.284.599 Triệu Thị Tiêu 0356907601 

73 Xã Quảng Bạch Triệu Đức Phú 0982.490.999 Ma Đức Tuệ 0979885777 

74 Xã Yên Thịnh Hoàng Văn Lăng 0354.263.091 Lục Văn Thuấn 0364134523 

75 Xã Chợ Đồn Triệu Huy Chung 0971.826.262 Hà Thị Khánh 0964938866 

76 Xã Yên Phong Lục Đại Lượng 0915.197.789 Hoàng Văn Anh 0327268999 

77 Xã Nghĩa Tá Ma Doãn Kháng 0357.710.000 Bàn Văn Bình 0976522940 

78 Xã Phủ Thông Triệu Thị Thu Phương 0899.285.868 Đàm Mạnh Cường 0987246020 

79 Xã Cẩm Giàng Hà Kim Oanh 0913.555.491 Phùng Thị Hiến 0912599389 

80 Xã Vĩnh Thông Phùng Đức Hậu 0912.970.878 Bàn Phúc Ninh 0972170152 

81 Xã Bạch Thông Ma Thị Mận 0982.104.802 Lăng Văn Thụy 0982051203 

82 Xã Văn Lang Nông Văn Hội 0915.039.522 Đinh Duy Cầu 0946249275 

83 Xã Cường Lợi Lý Khánh Minh 0915.078.248 Nông Thanh Nghệ 0982429299 

84 Xã Na Rì Nông Văn Nguyên 0963.334.694 Nông Thị Việt Hoà 0972015103 

85 Xã Trần Phú Hoàng Văn Vĩnh 0947.261.113 Lường Thế Huynh 0946037269 

86 Xã Côn Minh Nguyễn Ngọc Cương 0912.504.946 Nông Đình Huyên 0362251386 

87 Xã Xuân Dương Lương Thanh Lộc 0912.557.211 Nguyễn Văn Chế 0962202770 

88 Xã Tân Kỳ Phan Thị Na 0947.013.008 Trần Văn Đạt 0969809454 

89 Xã Thanh Mai Ma Nhật Hoài 0918.627.269 Phùng Thế Tụy 0987441261 

90 Xã Thanh Thịnh Hoàng Nguyễn Việt 0982.632.868 Mai Đức Thiện 0369338717 

91 Xã Chợ Mới Triệu Tiến Trình 0987.849.490 Trần Thị Minh Huệ 0944096777 

92 Xã Yên Bình Lê Ngọc Quyến 0911.000.119 Nguyễn Đình Toàn 0354991135 



 


